PHỤ LỤC NHÓM 04
DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ QUY MÔ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên cơ sở
	Ngành nghề
	Địa chỉ
	Không phù hợp quy hoạch
	Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
	Thời hạn hoàn thành di dời
	Ghi chú

	I
	Hoạt động theo loại hình doanh nghiệp
	

	A
	Thành phố Biên Hòa
	

	1
	DNTN Bình Sơn Thái
	Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí (từ nguyên liệu thau, nhôm, gang, nhựa, sắt, thép)
	354/3 và 355/3, đường Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15), phường Bình Đa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND  TP.  Biên

Hòa

	2
	DNTN Tứ Thịnh
	Sản  xuất  các  sản phẩm gỗ xuất khẩu
	Tổ  21,  khu  phố  3, phường Trảng Dài
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP.  Biên Hòa

	B
	Huyện Vĩnh Cửu
	

	3
	Công ty TNHH Thành Phú
	Sản  xuất  gỗ  xuất khẩu
	Ấp 7, xã Thạnh Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	4
	DNTN Thạnh Phú
	Sản xuất gạch
	Ấp 1, xã Thạnh Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	5
	DNTN Thiên An
	Sản xuất giấy
	Ấp 2, xã Mã Đà
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo  phiếu  cung

cấp thông tin của DNTN Thiên An

	C
	Huyện Trảng Bom
	

	6
	Công ty Phú An
	Sản xuất phân bón
	Xã Sông Trầu
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	7
	DNTN Huy Hoàng
	Sản xuất gạch
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	D
	Huyện Long Thành
	

	8
	DNTN Tâm Hòa
	Thu mua phế liệu
	Khu Cầu Xéo - thị

trấn  Long  Thành  - huyện Long Thành
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

	9
	Công ty Changshin
	Giầy da
	Khu Phước Hải - thị trấn Long Thành - huyện Long Thành
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	II
	Hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể
	

	A
	Thành phố Biên Hòa
	

	10
	Cơ
sở
Tân
Vĩnh Quang
	Cưa xẻ đá
	13/12,  tổ  14,  KP2,

phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	11
	Cơ sở Ôn Sòi
	Sản xuất mộ bia, đá tán
	7/2,
tổ
22,
KP4,

phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	12
	Cơ sở Nghĩa Hưng
	Chạm  khắc  đá  mỹ nghệ
	7/3,
tổ
13,
KP3,

phường. Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	13
	Cơ sở Tân Phát Hưng
	Sản xuất đá mả, đèn đá, cối đá, mộ bia
	1/6,
tổ
17,
KP3,

phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	14
	Cơ sở Quang Minh
	Sản xuất đá xay, đá tán, mộ bia
	1/9,
tổ
10,
KP2,

phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	15
	Cơ sở Nhật Thành
	Mua  bán  hàng  thủ

công mỹ nghệ bằng đá
	16/9,  KP1,  tổ  11, phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	16
	Cơ sở Hồng Phát
	Gia  công  các  sản phẩm từ đá
	6/10,  tổ  17,  KP3, phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	17
	Cơ sở Đặng Hữu Lợi
	Sản xuất mộ bia, đá tán
	2/4,
tổ
17,
KP3,

phường Bửu Long
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	18
	Cơ sở Nhật Tâm
	Sản xuất tủ sắt
	26/1, QL 1K, KP1, phường Hố Nai
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

	B
	Huyện Vĩnh Cửu
	

	19
	Cơ sở sản xuất nút áo Rồng Đen
	Sản xuất nút áo
	Ấp  6/7,  xã  Thiện Tân
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	20
	Cơ  sở  sản  xuất  mì Duy Thanh
	Sản xuất tinh bột mì
	Ấp 2, xã Mã Đà
	x
	x
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	C
	Huyện Cẩm Mỹ
	

	21
	Nguyễn Quốc Bình
	Tách chẻ hạt điều
	Ấp Suối Râm, Long Giao
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ

	22
	Bùi Quang Nhật
	Tách chẻ hạt điều
	Ấp Suối Râm, Long Giao
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ

	23
	Võ Tuấn Vinh
	Chế biến gỗ
	Ấp Suối Râm, Long Giao
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ

	D
	Huyện Trảng Bom
	

	24
	Lê Phú Trung
	Tái chế nilong
	Ấp 4, xã Sông Trầu
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	25
	Nguyễn Thị Diện
	Thu mua và sơ chế tiêu sọ
	Ấp
Tân
Hoa,
xã Bàu Hàm
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	26
	Lã Thị Thu Nga
	Thu mua và sơ chế tiêu sọ
	Ấp   Cây   Điều,  xã Bàu Hàm
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	27
	Hoàng Huy Hoàng
	Thu mua và sơ chế tiêu sọ
	Ấp   Cây   Điều,  xã Bàu Hàm
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	28
	Phan Thị Diệu
	Thu mua và sơ chế

tiêu sọ
	Ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm
	x
	x
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	29
	Trương Đức Hùng
	Thu mua và sơ chế tiêu sọ
	Ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	30
	Phan Thị Hồng
	Thu mua và sơ chế tiêu sọ
	Ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	31
	Đỗ Thị Ví
	Thu mua phế liệu
	Ấp  Quảng  Lộc,  xã Quảng Tiến
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	32
	Đinh Văn Hoàng
	Thu mua phế liệu
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	33
	Nguyễn Anh Khoa
	Thu mua phế liệu
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	34
	Phạm Thị Lan Chi
	Thu mua phế liệu
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	35
	Lê Minh Hoàng
	Thu mua phế liệu
	Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	36
	Tạ Hữu Thế
	Sản xuất gạch
	Ấp Bắc Hòa, xã Bắc

Sơn
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	37
	Nguyễn Thị Thùy Mai
	Sản xuất gạch
	Ấp  Tân  Thành,  xã Bắc Sơn
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	38
	Nguyễn Văn Tiến
	Sản xuất gạch
	Ấp  Tân  Thành,  xã Bắc Sơn
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	39
	Phạm Văn Ngọc
	Sản xuất gạch
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	40
	Trương Văn Dũng
	Sản xuất gạch
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	41
	Nguyễn Anh Tuấn
	Sản xuất gạch
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	42
	Vũ Thị Nhiên
	Mua ve chai
	Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	43
	Vũ Thị Ánh Hồng
	Mua ve chai
	Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	44
	Nguyễn Minh Mẫn
	Sấy bắp
	Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	45
	Nguyễn Thị Lan
	Thu mua phế liệu
	KP1, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	46
	Trần Thị Lan
	Thu mua phế liệu
	KP1, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	47
	Nguyễn Văn Đạt
	Thu mua phế liệu
	KP2, TT. Trảng Bom
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	48
	Trần Thị Thủy
	Thu mua phế liệu
	KP2, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	49
	Hoàng Đỗ Nhẫn
	Thu mua phế liệu
	KP2, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	50
	Ngô Sỹ Khánh
	Thu mua phế liệu
	KP4, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	51
	Phan Thị Thanh
	Thu mua phế liệu
	KP4, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	52
	Vũ Văn Châu
	Thu mua phế liệu
	KP5, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	53
	Đặng Quốc Pháp
	Dệt sợi
	KP4, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	54
	Đặng Đức Sinh
	Dệt sợi
	KP5, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	55
	Nguyễn Thị Ninh Giang
	Chế biến nước mắm
	KP4, TT. Trảng Bom
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	56
	Lê Phú Sỹ
	Mua bán thuốc trừ sâu
	KP1, TT. Trảng Bom
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	57
	Đặng Thế Long
	Gia  công  mộc  dân dụng
	KP5,

Bom
	TT.
	Trảng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	58
	Lê Quang Tiêu
	Gia  công  mộc  dân dụng
	KP5,

Bom
	TT.
	Trảng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	59
	Nguyễn Viết Tiến
	Gia  công  mộc  dân dụng
	KP4,

Bom
	TT.
	Trảng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	60
	Lê Thanh Nghị
	Gia  công  mộc  dân dụng
	KP5,

Bom
	TT.
	Trảng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	61
	Đào Văn Sáu
	Gia  công  mộc  dân dụng
	KP5,

Bom
	TT.
	Trảng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	62
	Lê Thế Quang
	Gia  công  mộc  dân dụng
	KP4,

Bom
	TT.
	Trảng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	63
	Công ty Cổ phần bình khí dầu khí Việt Nam
	Sản xuất kinh doanh bình khí
	Ấp  Thanh  Hóa,  xã Hố Nai 3
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	64
	Cơ sở Đồng Tâm
	Luyện cán thép, thu mua phế liệu
	Ấp 4, xã An Viễn
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	E
	Huyện Định Quán
	

	65
	Huỳnh Văn Ôi
	Rửa xe
	Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	F
	Huyện Tân Phú
	

	66
	Nguyễn Văn Hòa
	Chế biến gỗ
	Tổ  5,  khu  10,  TT.

Tân Phú, huyện Tân Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	67
	Dương Văn Lễ
	Chế biến gỗ
	Khu
1,
TT.
Tân Phú, huyện Tân Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	68
	HTX TMDV Tân Phú
	Chôn  lấp  chất  thải sinh hoạt
	Khu
7,
TT.
Tân Phú, huyện Tân Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	69
	Hồ Hữu
	Thu mua phế liệu
	Tổ  1,  khu  10,  TT.

Tân Phú, huyện Tân Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	70
	Trịnh Quốc Vượng
	Thu mua phế liệu
	Tổ  7,  khu  10,  TT.

Tân Phú, huyện Tân Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	71
	Lê Minh Tài
	Thu mua phế liệu
	Tổ  5,  khu  10,  TT.

Tân Phú, huyện Tân Phú
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	G
	Huyện Thống Nhất
	

	72
	Tô Thị Huệ
	Sản xuất nước đá
	Ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	73
	Nguyễn Thị Trang
	Sản xuất chả giò
	Ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	H
	Huyện Xuân Lộc
	

	74
	Phương Văn Thanh
	Tái chế bao bì xốp
	Khu 8, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

	75
	Nguyễn Anh Tâm
	Thu mua phế liệu
	Khu 3, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	76
	Mai Văn Chí
	Thu mua phế liệu
	Khu 8, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	77
	Nguyễn
Thị
Kim Thành
	Sản   xuất   than   tổ ong
	Khu 8, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	78
	Tô Hoàng Long
	Sản xuất ván ép
	Khu 2, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	79
	Tô Hoàng Phi
	Sản xuất ván ép
	Khu 7, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	80
	Phạm Văn Khẩn
	Chế biến gỗ
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	81
	Phạm Ngọc Tứ
	Chế biến gỗ
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	82
	Phạm Văn Trung
	Sản xuất cán búa
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	83
	Trần Thị Thu Thảo
	Chế biến gỗ
	Khu 6, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	84
	Vũ Nghĩa
	Chế biến gỗ
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	85
	Nguyễn Văn Huỳnh
	Chế biến gỗ
	Khu 7, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	86
	Nguyễn Hoàng Minh
	Chế biến gỗ
	Khu 4, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	87
	Nguyễn văn Đình
	Chế biến gỗ
	Khu 4, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	88
	Đỗ Trọng Hiếu
	Chế biến gỗ
	Khu 8, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	89
	Nguyễn Thị Hải
	Lò quay heo
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	90
	Nguyễn Văn Việt
	Lò quay heo
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	91
	Trần Đức Điềm
	Lò quay heo
	Khu 2, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	92
	Phạm Văn Quý
	Lò quay heo
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	93
	Phạm Văn Khắc
	Lò quay heo
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	94
	Phạm Hữu Dậu
	Lò quay heo
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	95
	Vũ Ngọ
	Lò quay heo
	Khu 5, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	96
	Lê Quý Tâm
	Thu mua phế liệu
	Khu 3, thị trấn Gia Ray
	
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	97
	Cty TNHH MTV TM

- DV Nguyễn Đoan
	Sản xuất cán búa
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của

UBND
huyện Xuân Lộc

	I
	Huyện Long Thành
	

	98
	Cơ sở Trần Văn Sơn
	Cưa xẻ gỗ
	Tổ 26, khu Phước Hải, TT. Long Thành
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

	99
	Cơ sở Trần Văn Ấn
	Cưa xẻ gỗ
	Tổ 16, khu Phước Hải, TT. Long Thành
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

	100
	Cơ sở Thanh Liêm
	Chế biến gỗ
	Khu Cầu Xéo, TT. Long Thành
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	101
	Cơ  sở  Nguyễn  Ngọc Thắng
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